
    SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

    Số:            /BVĐKT-KD            Kon Tum, ngày        tháng   8  năm 2023 

   V/v mời báo giá thuốc sử dụng 

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum 

 

  

 Kính gửi: Các Công ty Dược phẩm 

 

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

mua sắm thuốc cung cấp cho nguồn trung cao với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 

Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Thị 

Như Nguyệt, điện thoại: 0399.839.255,  Email: dsnguyet.kt@gmail.com 

3. Địa điểm tiếp nhận báo giá: 

Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Số 224 Bà Triệu, phường 

Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày 10/8/2023 đến ngày 20/8/2023 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký báo 

giá   

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

STT TÊN SẢN PHẨM Hoạt chất DẠNG 
QUY  

CÁCH 

SỐ 

LƯỢNG 

1 
AVODART 0.5MG 

GSK 3X10 
Dutasteride Viên 

Hộp 3 vỉ x 

10 viên 
60 

2 

BETALOC ZOK 

25MG 

ASTRAZENECA 

1X14 

Metoprolol succinat Viên 
Hộp 1 vỉ x 

14 viên 
120 

3 

BERODUAL 

BOEHRINGER 

10ML 

Ipratropium 

bromide; Fenoterol 

hydrobromide 

Lọ Chai 10ml 6 

4 
COVERSYL 5MG 

SERVIER 30V 
Perindopril Arginine Viên 

Hộp 30 

Viên 
120 

5 
COVERSYL PLUS 

5/1.25 30V 

Perindopril Arginine 

5 mg; Indapamide 

1,25 mg 

Viên 
Hộp 30 

Viên 
120 

6 

CRESTOR 10MG 

ASTRAZENECA 

2X14 

Rosuvastatin Viên 
Hộp 2 vỉ x 

14 viên 
300 



STT TÊN SẢN PHẨM Hoạt chất DẠNG 
QUY  

CÁCH 

SỐ 

LƯỢNG 

7 

JANUMET XR 

50MG/1000MG 

MSD 14V 

Sitagliptin (dưới 

dạng Sitagliptin 

phosphate 

monohydrate) 50 

mg; Metformin 

Hydrochloride 

850mg 

Viên 
Hộp 14 

Viên 
180 

8 

GALVUS MET 

50/850MG 

NOVARTIS 6X10 

Vildagliptin; 

Metformin 

hydrochlorid 

Viên 
Hộp 6 Vỉ x 

10 Viên 
360 

9 
DIOVAN 80 

NOVARTIS 2X14 
Valsartal 80mg Viên 

Hộp 2 vỉ x 

14 viên 
120 

10 
FEBURIC 80MG 

ASTELLAS 3X10 
Febuxostat Viên 

Hộp 3 vỉ x 

10 viên 
480 

11 

MICARDIS 40MG 

BOEHRINGER 

3X10 

Telmisartan Viên 
Hộp 3 vỉ x 

10 viên 
480 

12 

MICARDIS 80 

BOEHRINGER 

3X10 

Telmisartan Viên 
Hộp 3 vỉ x 

10 viên 
480 

13 
MADOPAR 250MG 

LỌ 30V 

Levodopa + 

Benserazid (200mg 

+ 50mg) 

Viên 
Hộp 30 

Viên 
240 

14 
PITALIP 2MG 

ABBOTT 3X10 

Pitavastatin calcium 

2mg 
Viên 

Hộp 3 vỉ x 

10 viên 
480 

15 
SERETIDE 25/250 

GSK 120 DOSE 

Fluticasone 

propionate 250mcg; 

Salmeterol 

25mcg/liều 

Lọ 
Chai 120 

liều 
6 

16 
MONTIGET 5 

GETZ 2X7 
montelukast Viên 

Hộp 2 vỉ x 

7 viên 
240 

17 

VASTAREL MR 

35MG SERVIER 

2X30 

rimetazidine 

dihydrochloride 

35mg 

Viên 
Hộp 2 vỉ x 

30 viên 
360 

18 

VENTOLIN 

100MCG GSK 200 

DOSE 

Salbutamol (dưới 

dạng Salbutamol 

Sulfate) 

Lọ 
Chai 200 

liều 
4 

19 
XARELTO 20 

BAYER 1X14 
Rivaroxaban 20mg Viên 

Hộp 1 vỉ x 

14 viên 
60 

20 
XATRAL XL 10MG 

SANOFI 1X30 
Alfuzosin HCl Viên 

Hộp 1 vỉ x 

30 viên 
480 

21 
VESICARE 5 

ASTELLAS 3X10 

Solifenacin 

succinate 5mg 
Viên 

Hộp 3 vỉ x 

10 viên 
360 

22 

RYZODEG 

FLEXTOUCH 

NOVO NORDISK 

5X3ML 

Insulin degludec; 

insulin aspart; 
Bút Hộp 5 Cây 6 



STT TÊN SẢN PHẨM Hoạt chất DẠNG 
QUY  

CÁCH 

SỐ 

LƯỢNG 

23 

MIXTARD 30 

FLEXPEN NOVO 

NORDISK 5 CÂY X 

3ML (BÚT) 

Mỗi 10ml chứa: 

Insulin Human 

(rDNA) (isophane 

insulin crystals) 700 

IU; Insulin Human 

(rDNA) (soluble 

fraction) 300 IU 

Bút Hộp 5 Cây 16 

24 

TRAJENTA DUO 

2.5MG/850MG 

BOEHRINGER LỌ 

14V 

Linagliptin 2,5mg; 

Metformin HCl 

850mg 

Viên 
Hộp 14 

Viên 
360 

25 
MIARYL 2MG 

HASAN 10X10 
Glimepiride 4mg Viên 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 
180 

26 

SPIRILIX 50MG 

PYMEPHARCO 

2X15 

Sulpirid Viên 
Hộp 2 vỉ x 

15 viên 
240 

27 
MONTIGET 5 

GETZ 2X7 
montelukast Viên 

Hộp 2 vỉ x 

7 viên 
240 

28 

CELECOXIB 

200MG 

MIPHARMCO 

3X10 

Celecoxib Viên 
Hộp 3 vỉ x 

10 viên 
60 

29 
HEPBEST 25MG 

MYLAN 30V 

Tenofovir 

alafenamide 25mg 
Viên 

Hộp 30 

Viên 
360 

  Tổng:  29 thuốc         

 

2. Địa điểm cung cấp: khoa Dược, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 8/2023 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 

lần sau khi bàn giao, nghiệm thu. 

5. Các thông tin khác (nếu có): không. 

             

                                                                                      GIÁM ĐỐC  

                                                                                         

 

 

 

                                                                           Võ Văn Thiện 
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